
MÁY THU PHÁT HÀNG HẢI VHF

Tích hợp máy thu GPS lắp đặt đơn 
giản

Chống ồn chủ động cho độ rõ nét 
tối đa

Giao diện người dùng Icom Marine Family
& Bàn phím & LCD có đèn nền trắng

Âm thanh lớn 10W, Địa chỉ công cộng 
và Còi sương mù (Foghorn)

Tuỳ chọn COMMANDMIC™ HM-195GB/
GW cho Trạm thứ 2/Điện thoại nội bộ

Tích hợp DSC Lớp D
(Thoả mãn ITU-R M493-13)

Bảo vệ chống nước IPX7 (độ sâu 
1 m trong 30 phút)

Giao diện NMEA chung cho 
kết nối GPS/NAV 

Tương thích MarineCommander™

và MA-500TR

Chức năng AquaQuake™

NOISE CANCEL
ACTIVE

IPX7 Submersible

NEW INTERFACE

AQUA QUAKE™LOUD AUDIO

COMMANDMIC ™

BUILT-IN
CLASS D DSC

MARINE
COMMANDER™

Cũng có sẵn phiên bản màu siêu trắng

Tuỳ chọn COMMANDMIC™, 
HM-195GB

Công nghệ chống ồn chủ động và
Tích hợp GPS để lắp đặt đơn giản

NMEA 0183

NMEA

(Có máy thu GPS)

GPS RECEIVER
INTEGRATED

GPS
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MÁY THU PHÁT HÀNG HẢI VHF

CHUNG

Dải tần số                Tx 
Rx
  Ch. 70

156.025–157.425MHz 
156.050–163.275MHz
156.525MHz

Các kênh có thể dùng Các kênh USA, CAN, INT, WX
Kiểu phát xạ 16K0G3E, 16K0G2B

Yêu cầu nguồn nuôi
13.8V DC danh định 
(11.7–15.9V DC)

Dòng dẫn (tại 13.8V DC)
   Tx 25W đầu ra

Rx AF max. Loa ngoài
Loa trong

5.5A  
5.0A (RX SP ON)
1.5A 

Dải nhiệt độ làm việc –20°C đến +60°C; –4°F đến +140°F
Trở kháng an-ten 50Ω (SO-239)

Kích thước (W×H×D) 
(không gồm đầu phát xạ)

180×82×119.9mm; 
7.09×3.23×4.72 in

Khối lượng (xấp xỷ) 1.2kg; 2.65lb
Các định dạng NMEA vào/ra RMC, GGA, GNS, GLL, DSC, DSE

MÁY PHÁT
Công suất ra (ở 13.8V DC) 25W, 1W 
Độ lệch tần số lớn nhất ±5.0kHz
Dung sai tần số ±10ppm (–20°C đến +60°C)

Phát xạ giả
Nhỏ hơn –70dBc (Cao)
Nhỏ hơn –56dBc (Thấp)

MÁY THU
Độ nhạy (12dB SINAD) –13dBμ typ.
Độ nhạy triệt rào Nhỏ hơn –10dBμ
Độ lựa chọn kênh lân cận Lớn hơn 70dB
Đáp ứng giả Lớn hơn 70dB
Xuyên điều chế Lớn hơn 70dB
Công suất âm đầu ra
(ở độ méo 10%, tải 4Ω)

10W điển hình (Loa ngoài)

MÁY THU GPS
Tần số thu 1575.42MHz
Các kênh thu 66 kênh
Kiểu vi sai vệ tinh WAAS, EGNOS, MSAS, GAGAN

Các phép đo được thực hiện phù hợp với TIA/EIA-603. Tất cả các 
thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không có nghĩa vụ thông báo.

Tiêu chuẩn IP được áp dụng

Tiêu chuẩn bảo vệ đầu vào
Nước IPX7 (Bảo vệ chống nước)
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THÔNG SỐ KỸ THUẬTGiao diện người dùng trực quan và màn
hình LCD và bàn phím có đèn nền trắng
Kết hợp Giao diện người dùng Marine Family
chung của Icom được thiết kế cho hoạt động 
đơn giản, trực quan. Một bộ chọn xoay và bàn
phím định hướng giúp truy cập nhanh chóng và
dễ dàng vào các chức năng đã định. Màn hình
LCD có đèn nền màu trắng có độ tương phản
cao và bàn phím được cắt bằng laser rất phù
hợp với các thiết kế thuyền hiện đại.

Chống ồn chủ động
Tính năng chống ồn chủ động tích hợp mang 
lại hiệu suất tuyệt vời. Nó làm giảm tiếng ồn 
xung quanh lên đến 90% trong tín hiệu nhận 
được và 30% trong tín hiệu truyền. 
Xem thêm về văn bản nguồn nÂm thanh lớn 10W, Địa chỉ công cộng 
và Còi sương mù (Foghorn)
IC-M424G có bộ khuếch đại 10W tích hợp
giúp tăng công suất âm thanh ra loa PA bên
ngoài. Chức năng phát thanh công cộng
cho phép bạn thực hiện thông báo từ micrô
như một loa lớn, còi sương mù cũng có thể
được phát ra từ loa PA bên ngoài.

Tích hợp DSC Lớp D
Chức năng trực canh DSC tích hợp giám 
sát kênh 70 (kênh DSC), ngay cả khi bạn 
đang thu ở kênh khác. Các chức năng của 
DSC bao gồm: sự cố, gọi riêng, gọi nhóm, 
gọi tất cả các tàu, khẩn cấp, an toàn, yêu 
cầu/báo cáo vị trí, yêu cầu thăm dò và các 
cuộc gọi kiểm tra DSC.

Tích hợp máy thu GPS
Máy thu GPS được tích hợp sẽ hiển thị vị 
trí hiện thời của bạn, ngày/giờ và có thể 
được dụng cho các cuộc gọi DSC. Nguồn 
dữ liệu GPS có thể được chọn từ GPS bên 
trong và bên ngoài.

Tuỳ chọn đèn nền màu trắng
COMMANDMIC™ HM-195GB/GW
Tùy chọn COMMANDMIC có đèn nền màu trắng 
giúp thuận tiện cho việc sử dụng IC-M424G từ 
cabin hoặc tháp riêng biệt. Tất cả các chức 
năng của IC-M424G có thể được điều khiển từ 
COMMANDMIC và có thể được sử dụng như 
một hệ thống liên lạc nội bộ với IC-M424G. 

Gọi mục tiêu AIS bằng MA-500TR
Khi được kết nối với tùy chọn bộ phát đáp 
AIS MA-500TR Class B, chức năng cuộc 
gọi mục tiêu AIS cho phép bạn thực hiện 
một cuộc gọi DSC riêng lẻ mà không cần 
phải nhập số MMSI theo cách thủ công. 

Và hơn nữa
• Loa-micrô điều khiển từ xa đơn giản, 
HM-205B / SW
• Kết nối NMEA 0183 
• Tương thích MarineCommander ™ 
• Chức năng thoát nước AquaQuake ™ 
• Bảo vệ chống nước IPX7
(Độ sâu 1m trong 30 phút)
• Các kênh thời tiết với chức năng cảnh báo
• Chức năng trực canh kép/ba 
• Quét ưu tiên và bình thường
• Có sẵn phiên bản màu đen và siêu trắng.

HM-205B/SW                      MB-132
Giống như được cung cấp.

OPC-1541

CÁC TUỲ CHỌN

Các phụ kiện được cung cấp:
• Mic cầm tay, HM-205B/SW • Cáp nguồn DC
• Bộ giá lắp đặt

Icom, Icom Inc. và logo Icom là các nhãn hiệu đã đăng ký của Icom Incorporated (Nhật Bản) tại Nhật Bản, Hoa Kỳ, Vương quốc Anh, Đức, Pháp, Tây Ban Nha, Nga, Úc, New Zealand và/hoặc các 
quốc gia khác. COMMANDMIC, MarineCommander và AQUAQUAKE là các thương hiệu của Icom Inc. (Nhật Bản). Tất cả các nhãn hiệu khác là tài sản của chủ sở hữu tương ứng. 

CÁP MỞ RỘNG cho COM-
MANDMIC, HM-195GB/GW

BỘ LẮP ĐẶT PHẲNGLOA KÈM MIC

6.1m (20ft) cáp mở rộng. 
Có sẵn lên đến 2 cáp.

HM-195GW
(Siêu trắng)

HM-195GB 
(Đen)

COMMANDMIC™ Các phụ kiện được cung cấp

• 6.1m (20ft) cáp 
• Móc treo mic
• Đế lắp đặt đầu nối

Cũng có sẵn đèn nền màu hổ phách cho COMMANDMIC, HM-195B / HM-195SW. .

iC-m424g

MA-500TR

BỘ PHÁT ĐÁP AIS LỚP B


